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DANH SÁCH TÊN CÁC DANH NHÂN, NHÀ LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG, ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ĐỊA DANH, SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐỀ NGHỊ ĐẶT TÊN CHO CÁC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA (ĐỢT 2 – 2020)

ĐƯỢC SẮP XẾP THEO THỨ TỰ A, B, C…

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND ngày     /11/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)


	Stt
	Tên danh nhân, nhà lãnh đạo cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, địa danh, sự kiện lịch sử

	1 
	Lê Văn An

	2 
	Đào Duy Anh 

	3 
	Phùng Đình Ấm

	4 
	Nguyễn Lương Bằng

	5 
	Nguyễn Biểu

	6 
	Nguyễn Bình

	7 
	Đặng Bốn

	8 
	Tạ Quang Bửu

	9 
	Lương Văn Can

	10 
	Nam Cao

	11 
	Nguyễn Cao

	12 
	Đội Cấn

	13 
	Nguyễn Hữu Cầu

	14 
	Lê Chân

	15 
	Trần Khát Chân

	16 
	Nguyễn Đình Chiểu

	17 
	Phó Đức Chính

	18 
	Phan Huy Chú

	19 
	Võ Chí Công

	20 
	Âu Cơ

	21 
	Lương Định Của

	22 
	Nguyễn Văn Cừ

	23 
	Trần Cừ

	24 
	Tô Vĩnh Diện  

	25 
	Đống Đa

	26 
	Bế Văn Đàn 

	27 
	Trần Nguyên Đán

	28 
	Bạch Đằng

	29 
	Lý Nam Đế 

	30 
	Đoàn Thị Điểm

	31 
	Trịnh Hoài Đức

	32 
	Phan Thanh Giản

	33 
	Võ Nguyên Giáp

	34 
	N'Trang Gưh

	35 
	Trần Nguyên Hãn

	36 
	Sư Vạn Hạnh

	37 
	Nguyễn Hiền

	38 
	Tô Hiệu

	39 
	Diên Hồng

	40 
	Lê Văn Huân

	41 
	Phùng Hưng

	42 
	Trần Duy Hưng

	43 
	Lê Văn Hưu

	44 
	Tố Hữu

	45 
	Phan Huy Ích

	46 
	Ngô Đức Kế

	47 
	Trần Quang Khải

	48 
	Nguyễn Bỉnh Khiêm

	49 
	Ông Ích Khiêm

	50 
	Phùng Khắc Khoan

	51 
	Đồng Khởi

	52 
	Phùng Chí Kiên

	53 
	Yết Kiêu

	54 
	Tạ Thị Kiều

	55 
	Chi Lăng

	56 
	Ngô Sỹ Liên

	57 
	Trần Huy Liệu

	58 
	Lê Văn Linh

	59 
	Mai Thúc Loan

	60 
	Cao Lỗ

	61 
	Đồng Lộc

	62 
	Trần Thị Lý

	63 
	Phạm Sư Mạnh

	64 
	Hồ Tùng Mậu

	65 
	Dương Đình Nghệ

	66 
	Nam Kỳ Khởi Nghĩa

	67 
	Cao Văn Ngọc

	68 
	Đặng Văn Ngữ

	69 
	Vũ Ngọc Nhạ

	70 
	Nguyễn An Ninh

	71 
	Dương Văn Nội  

	72 
	Mai Thị Nương

	73 
	Tạ Ngọc Phách

	74 
	Thái Phiên

	75 
	Triệu Quang Phục

	76 
	Vũ Trọng Phụng

	77 
	Lạc Long Quân

	78 
	Ngô Quyền

	79 
	Phan Thị Ràng

	80 
	Hoàng Sa 

	81 
	Trường Sa

	82 
	Trương Hán Siêu

	83 
	Trần Thị Tâm

	84 
	Đào Tấn

	85 
	Hà Huy Tập

	86 
	Thành Thái

	87 
	Đặng Thái Thân

	88 
	Hoàng Thế Thiện

	89 
	Nguyễn Gia Thiều

	90 
	Nguyễn Đức Thuận

	91 
	Nguyễn Thiện Thuật

	92 
	Hàn Thuyên

	93 
	Tôn Thất Thuyết

	94 
	Út Tịch

	95 
	Nguyễn Khắc Tính 

	96 
	Tuệ Tĩnh

	97 
	Trần Quốc Toản 

	98 
	Trần Thánh Tông

	99 
	Phạm Văn Trà

	100 
	Trần Văn Trà

	101 
	Lê Hữu Trác

	102 
	Bành Văn Trân

	103 
	Ngô Quốc Trị

	104 
	Phan Văn Trị

	105 
	Trần Bình Trọng

	106 
	Lý Tự Trọng

	107 
	Nguyễn Tuân

	108 
	Hàn Mặc Tử

	109 
	Chế Lan Viên

	110 
	Lê Văn Việt

	111 
	Nguyễn Phan Vinh

	112 
	Vương Thừa Vũ

	113 
	Phù Đổng Thiên Vương

	114 
	Trần Đình Xu

	115 
	Lê Anh Xuân

	116 
	Lê Minh Xuân 

	117 
	Trần Tế Xương

	118 
	02/9

	119 
	19/5
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